
GreenVision Xceed Pro

BRP58

Vượt trên cả sự xuất sắc trên Đường

Được thiết kế để đạt đến sự hoàn hảo, Xceed Pro đã được nâng cấp để giảm chi phí
đồng thời tăng cường hiệu quả, độ an toàn và chức năng. Thiết kế tinh tế kết hợp hoàn
hảo giữa tính thẩm mỹ sạch sẽ và hấp dẫn với hiệu suất vượt trội, đảm bảo phù hợp với
cảnh quan đường phố hiện đại. Ngoài vẻ ngoài bắt mắt, Xceed Pro còn mang đến những
khả năng tiên tiến: công nghệ tiên tiến, hiệu quả hàng đầu trong ngành, thiết kế chiếu
sáng đẳng cấp thế giới, bảo trì dễ dàng, lắp đặt linh hoạt, kết nối thông minh. Hơn nữa,
dòng sản phẩm này còn đáp ứng chu đáo nhu cầu chiếu sáng đường phố và đường sá
nhạy cảm với môi trường bằng cách cung cấp các tùy chọn có nhiệt độ màu quang phổ
xanh thấp, đảm bảo sự hài hòa với cả môi trường đô thị và tự nhiên.

Lợi ích

• Ánh sáng chất lượng cao: Hiệu suất chiếu sáng, đặc tính
quang học, và độ duy trì quang thông

• Tính linh hoạt tuyệt vời: Kiến trúc, Cấu trúc, Chất lượng

• Chăm sóc tuyệt vời: Trái đất, Con người, Động vật hoang
dã

• Trí thông minh tuyệt vời: Cảm biến, Giao tiếp, Điều khiển

Applications

• Đường ô tô, đường chính liên đô thị, đại lộ, bùng binh, lối
sang đường dành cho người đi bộ

• Đường dân sinh, đường phố nhỏ, quảng trường, công
viên, đường dành cho xe đạp và người đi bộ, sân chơi

• Bãi đỗ xe, khu công nghiệp, trạm xăng dầu, sân ga, sân
bay, bến cảng, đường thủy
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Tính năng

• Hiệu suất cao lên tới 170lm/W trở lên, ngay cả khi sử
dụng nắp kính

• Ánh sáng chất lượng với khả năng kiểm soát ánh sáng và
tiện ích ánh sáng hàng đầu thế giới

• Thiết kế cơ chế chu đáo giúp lắp đặt và bảo trì dễ dàng

• Hỗ trợ giảm thiểu carbon bằng thiết kế tuần hoàn

• Nhạy cảm với con người và động vật hoang dã với tùy
chọn ánh sáng xanh thấp và CCT thấp

• Sẵn sàng cho Node và/hoặc Sensor và kết nối vào Hệ
thống thông minh như Interact City

Phiên bản
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Xceed Pro Xceed Pro

Bản vẽ kích thước

BRP584 LED379/NW 250W DM PSRD BRP583 LED252/NW 150W DM SR 7TSB
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BRP582 LED159/NW 100W DM PSRD

BRP586 LED427/NW 250W DM PSRD

BRP581 LED47/NW 30W DM PSD P7

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có
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Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) 4000 K

Chỉ số hoàn màu (CRI) 70

Màu sắc nguồn sáng Trắng

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Có

Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn RAL7040

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia
nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK09 [10 J]

Kiểu chụp quang học Kính cường lực

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông

911401685909 BRP582 LED159/NW 100W DM PSRD 15.900 lm

911401686009 BRP582 LED191/NW 120W DM PSRD 19.100 lm

911401686109 BRP582 LED232/NW 150W DM PSRD 23.200 lm

911401688109 BRP582 LED222/NW 150W DM GL 22.200 lm

911401689809 BRP582 LED167/NW 100W DM PSRD 16.700 lm

911401687009 BRP583 LED303/NW 200W DM PSD P7 30.300 lm

911401691009 BRP583 LED254/NW 150W DM PSD P7 25.400 lm

911401686409 BRP584 LED379/NW 250W DM PSRD 37.900 lm

911401688309 BRP584 LED338/NW 220W DM GL 33.800 lm

911401689409 BRP584 LED342/NW 200W DM PSRD 34.200 lm

911401689509 BRP584 LED313/NW 180W DM PSRD 31.300 lm

911401687209 BRP586 LED557/NW 360W DM PSD P7 55.700 lm

911401690809 BRP586 LED507/NW 300W DM PSD P7 50.700 lm

911401687109 BRP584 LED341/NW 220W DM PSD P7 34.100 lm

911401690909 BRP584 LED325/NW 190W DM PSD P7 32.500 lm

911401686209 BRP583 LED284/NW 180W DM PSRD 28.400 lm

911401686309 BRP583 LED312/NW 200W DM PSRD 31.200 lm
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Order Code Full Product Name Quang thông

911401688209 BRP583 LED310/NW 200W DM GL 31.000 lm

911401689609 BRP583 LED258/NW 150W DM PSRD 25.800 lm

911401689709 BRP583 LED208/NW 120W DM PSRD 20.800 lm

911401686909 BRP582 LED229/NW 150W DM PSD P7 22.900 lm

911401691109 BRP582 LED169/NW 100W DM PSD P7 16.900 lm

911401686509 BRP586 LED449/NW 290W DM PSRD 44.900 lm

911401686609 BRP586 LED559/NW 360W DM PSRD 55.900 lm

911401688409 BRP586 LED547/NW 360W DM GL 54.700 lm

911401689109 BRP586 LED547/NW 330W DM PSRD 54.700 lm

911401689209 BRP586 LED507/NW 300W DM PSRD 50.700 lm

911401689309 BRP586 LED427/NW 250W DM PSRD 42.700 lm

911401686709 BRP581 LED47/NW 30W DM PSD P7 4.700 lm

911401686809 BRP581 LED121/NW 80W DM PSD P7 12.100 lm

911401691209 BRP581 LED85/NW 50W DM PSD P7 8.500 lm

911401691309 BRP581 LED33/NW 20W DM PSD P7 3.300 lm

911401687809 BRP586 LED446/NW 290W DM SR 7TSB 44.600 lm

911401691909 BRP586 LED540/NW 330W DM SR 7TSB 54.000 lm

911401685609 BRP581 LED34/NW 20W DM PSRD 3.400 lm

911401685809 BRP581 LED124/NW 80W DM PSRD 12.400 lm

911401687909 BRP581 LED91/NW 60W DM GL 9.100 lm

911401688009 BRP581 LED121/NW 80W DM GL 12.100 lm

911401689909 BRP581 LED83/NW 50W DM PSRD 8.300 lm

911401690009 BRP581 LED35/NW 20W DM PSRD 3.500 lm

911401692009 BRP583 LED252/NW 150W DM SR 7TSB 25.200 lm

911401687709 BRP582 LED229/NW 150W DM SR 7TSB 22.900 lm

911401692109 BRP582 LED153/NW 90W DM SR 7TSB 15.300 lm

911401687509 BRP581 LED47/NW 30W DM SR 7TSB 4.700 lm

911401687609 BRP581 LED121/NW 80W DM SR 7TSB 12.100 lm

911401692209 BRP581 LED83/NW 50W DM SR 7TSB 8.300 lm

911401692309 BRP581 LED33/NW 20W DM SR 7TSB 3.300 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401685909 BRP582 LED159/NW 100W DM PSRD 100 W

911401686009 BRP582 LED191/NW 120W DM PSRD 120 W

911401686109 BRP582 LED232/NW 150W DM PSRD 150 W

911401688109 BRP582 LED222/NW 150W DM GL 150 W

911401689809 BRP582 LED167/NW 100W DM PSRD 100 W
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401687009 BRP583 LED303/NW 200W DM PSD P7 200 W

911401691009 BRP583 LED254/NW 150W DM PSD P7 150 W

911401686409 BRP584 LED379/NW 250W DM PSRD 250 W

911401688309 BRP584 LED338/NW 220W DM GL 220 W

911401689409 BRP584 LED342/NW 200W DM PSRD 200 W

911401689509 BRP584 LED313/NW 180W DM PSRD 180 W

911401687209 BRP586 LED557/NW 360W DM PSD P7 360 W

911401690809 BRP586 LED507/NW 300W DM PSD P7 300 W

911401687109 BRP584 LED341/NW 220W DM PSD P7 220 W

911401690909 BRP584 LED325/NW 190W DM PSD P7 190 W

911401686209 BRP583 LED284/NW 180W DM PSRD 180 W

911401686309 BRP583 LED312/NW 200W DM PSRD 200 W

911401688209 BRP583 LED310/NW 200W DM GL 200 W

911401689609 BRP583 LED258/NW 150W DM PSRD 150 W

911401689709 BRP583 LED208/NW 120W DM PSRD 120 W

911401686909 BRP582 LED229/NW 150W DM PSD P7 150 W

911401691109 BRP582 LED169/NW 100W DM PSD P7 100 W

911401686509 BRP586 LED449/NW 290W DM PSRD 290 W

911401686609 BRP586 LED559/NW 360W DM PSRD 360 W

911401688409 BRP586 LED547/NW 360W DM GL 360 W

911401689109 BRP586 LED547/NW 330W DM PSRD 330 W

911401689209 BRP586 LED507/NW 300W DM PSRD 300 W

911401689309 BRP586 LED427/NW 250W DM PSRD 250 W

911401686709 BRP581 LED47/NW 30W DM PSD P7 30 W

911401686809 BRP581 LED121/NW 80W DM PSD P7 80 W

911401691209 BRP581 LED85/NW 50W DM PSD P7 50 W

911401691309 BRP581 LED33/NW 20W DM PSD P7 20 W

911401687809 BRP586 LED446/NW 290W DM SR 7TSB 290 W

911401691909 BRP586 LED540/NW 330W DM SR 7TSB 330 W

911401685609 BRP581 LED34/NW 20W DM PSRD 20 W

911401685809 BRP581 LED124/NW 80W DM PSRD 80 W

911401687909 BRP581 LED91/NW 60W DM GL 60 W

911401688009 BRP581 LED121/NW 80W DM GL 80 W

911401689909 BRP581 LED83/NW 50W DM PSRD 50 W

911401690009 BRP581 LED35/NW 20W DM PSRD 20 W

911401692009 BRP583 LED252/NW 150W DM SR 7TSB 150 W

911401687709 BRP582 LED229/NW 150W DM SR 7TSB 150 W

911401692109 BRP582 LED153/NW 90W DM SR 7TSB 90 W

911401687509 BRP581 LED47/NW 30W DM SR 7TSB 30 W

911401687609 BRP581 LED121/NW 80W DM SR 7TSB 80 W
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401692209 BRP581 LED83/NW 50W DM SR 7TSB 50 W

911401692309 BRP581 LED33/NW 20W DM SR 7TSB 20 W
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